
Tên đề tài/hợp đồng
Mã số đề tài/hợp 

đồng  
Họ và tên chủ 

nhiệm

Thời gian bắt 
đầu/thời gian hoàn 

thành

Tên đề tài NCKH SV/tên luận 
án/tên luận văn/tên đồ án hoặc 
chuyến thực địa/thí nghiệm, …

Họ và tên học viên/sinh viên thực 
hiện (liệt kê số người thực hiện ) Khóa/Lớp

4

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu công nghệ giảm hàm 
lượng lưu huỳnh trong 
tinh quặng sắt nhà máy 
tuyển đồng Sin Quyền – 

Lào Cai
5

6

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu nâng cao chất lượng 
tinh quặng graphit vùng 
Yên Thái - Yên Bái bằng 

quá trình hòa tách

7

Đề tài cấp Bộ: Nghiên 
cứu công nghệ và chế tạo 
thử nghiệm thiết bị tuyển 

nổi trọng lực dạng 
Hydrofloat để tuyển một 

số khoáng sản phi kim độ 
hạt thô tại Việt Nam

T17-19
ThS. Vũ Thị 

Chinh 1/2017-12/201

Luận án: Nghiên cứu công nghệ 
tuyển tách lưu huỳnh trong tinh 
quặng manhetit của  nhà máy 

tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai    
          Đồ án tốt nghiệp: Nghiên 

cứu khả năng tuyển tách lưu 
huỳnh trong mẫu tinh quặng sắt 
nhà máy tuyển đồng Sin Quyền  

Nghiên cứu khử kẽm trong quặng 
sắt Thạch Khê bằng phương pháp 

vê viên

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu công nghệ khử kẽm 
trong quặng sắt Thạch 

Khê bằng phương pháp vê 
viên - thiêu trong môi 

trường giàu oxi

T17-18 ThS. Trần Văn 
Được

1/2017-12/201

1/2015-12/2015

1/2015-12/2015

1.Luận án: Nghiên cứu quy trình 
phân tích thành phần độ hạt 0,1-

4mm vùng Quảng Ninh sử dụng 
phương pháp tạo tầng sôi bằng 

nước                        2.  Tên đồ án 
Nghiên cứu quy trình phân tích 

thành phần độ hạt 0,1-1mm vùng 
Quảng Ninh sử dụng phương 
pháp tạo tầng sôi bằng nước 

T17-17
ThS. Phạm thị 

Nhung 1/2017-12/201

Tên đồ án : nghiên cứu nâng cao 
hàm lượng cacbontrong tinh 
quặng graphit vùng Yên Thái 

bằng phương pháp thiêu kết hòa 
tách

TS. Nhữ Thị 
Kim Dung

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu xây dựng quy trình 
phân tích đặc tính trọng 

lực mẫu than hạt mịn 0,1-
4mm trong môi trường 

nước không sử dụng dung 
dịch nặng

2

T15-17

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu thu hồi bismut kim 
loại sạch 98% từ tinh 

quặng tuyển nổi mỏ Núi 
Pháo – Thái Nguyên bằng 
quá trình liên hoàn: Hòa 

tách – ximăng hóa.
3

T15-18
ThS. Trần 
Trung Tới

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu chế tạo thiết bị băng 
tải dốc để tuyển than cám 

cấp 3 – 20mm

1

T14-24
ThS. Nguyễn 

Ngọc Phú

B2016-MDA-08 
ĐT

PGS.TS 
Nguyễn Hoàng 

Sơn
1/2016-12/2017

Luận án: Nghiên cứu tuyển than 
cấp hạt -6mm vùng Quảng Ninh 

bằng thiết bị tuyển nổi trọng lực     
       Đồ án:  Nghiên cứu tuyển 

tách hỗn hợp Felspat - thạch anh 
cấp hạt 0,5 -1mm vùng mỏ ngọt 
Phú Thọ bằng thiết bị tuyển nổi 

trọng lực

Tuyển Khoáng K54

Thông tin về người học (học viên/sinh viên)Thông tin về chủ nhiệm đề tài/hợp đồng

STT

Tên đồ án: Nghiên cứu thu hồi 
BiOCl từ tinh quặng Bismust Núi 
Pháo - Thái Nguyên bằng phương 

pháp thủy luyện

DANH MỤC MINH CHỨNG NCKH CỦA NGƯỜI HỌC (NCS, ThS, ĐẠI HỌC) GẮN VỚI CÁC ĐỀ TÀI/HỢP ĐỒNG NCKH 
 GIAI ĐOẠN 2014-2019

Bộ môn: Tuyển khoáng    KHOA: Mỏ

1/2014-12/2014

1. Luận án: Nghiên cứu công 
nghệ tuyển than chất lượng thấp 

cỡ hạt 0-2mm khu vực Vàng 
Danh- Uông Bí bằng thiết bị 

tuyển tầng sôi và băng tải rửa         
      2.  Đồ án: Nghiên cứu tuyển 

than chất lượng thấp cấp 3-20mm 
khu vực Vàng Danh trên thiết bị 

băng tải

1. Nguyễn Văn Hậu
2. Đào Quốc Đại

1. Đặng Ngọc Dung
2.Vũ Thị Mơ

1. Bùi Thị Trang
2. Nguyễn Thị Mai Uyên

1. Đinh Văn Chiến
2.Nguyễn Viết Toản

Tuyển Khoáng K57

Tuyển Khoáng K57

1. Nguyễn Hoàng Lưu
2.Bùi Thị Hạnh

Tuyển Khoáng K58

Tuyển Khoáng K55

Tuyển Khoáng K55

1.Trần Văn Hưng
2.Lê Văn Tùng

Tuyển khoáng k561.Nguyễn Thị Thúy
2.Muth Chanthoeun



11

Nghiên cứu tuyển nổi 
than bụi lò cao, áp dụng 
cho nhà máy gang thép 

Cao Bằng

Trần Văn Được 11/2018-10/2019
Nghiên cứu tuyển nổi thu hồi than 

từ bụi túi vải lò cao trên thiết bị 
tuyển nổi cột tấm nghiêng

1. Phạm Thị Thanh Thảo             2.  
Lê Thu Thủy Tuyển luyện K59

TS Nhữ Thị 
kim Dung

1/2016-12/2017

Luận án: Nghiên cứu công nghệ 
tuyển thu hồi than sạch trong đất 
đá lẫn than ở các bãi thải thuộc 
công ty cổ phần than Đèo Nai - 

Vinacomin            Đồ án:  Nghiên 
cứu công nghệ tuyển đất đá lẫn 

than cỡ hạt 3-50mm ở các bãi thải 
thuộc công ty cổ phần than Cọc 

Sáu

10

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu ảnh hưởng của lưu 
lượng nước và đột hông 
khí đến quá trình rơi của 

các hạt khoáng có tỷ trọng 
khác nhau rtrong thiết bị 

tuyển nổi dòng nước 
ngược

T18-04 ThSPhạm Thị 
Nhung

6/2018-5/2019

     Đồ án:  Nghiên cứu ảnh hưởng 
của quá trình rơi của các hạ tvật 
liệu khác nhau trong than Vàng 

Danh trong thiết bị tuyển nổi dòng 
nước ngược có sục khí

9

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên 
cứu tuyển quạng Cromit 

Cổ Định - Thanh hóa cõa 
hạt mịn bằng thiết bị 
tuyển siêu trọng lực 

KnelSon và bàn đãi bùn

T18-03 ThS Lê Việt Hà 6/2018-5/2019

Luận án:      Nghiên cứu tuyển 
quạng Cromit Cổ Định - Thanh 

hóa cấp hạt 0,02-0,15mm bằng sơ 
đồ kết hợp bàn đãi bùn bùn và máy 
tuyển ly tâm Knelson       Đồ án:  
Nghiên cứu tuyển quạng Cromit 

8

Đề tài cấp Bộ ; Nghiên 
cứu tận thu than trong đất 
đa lẫn than tại một số mỏ 
than vùng Quảng Ninh

B2016-MDA-07 
ĐT

1.Lương Thu Hà
2.Lê Tiến Dũng

Tuyển khoáng k58

1.Vũ Văn Long 
2.Nguyễn Thị vân Anh

1.Nhữ Thị Hiền
2.Nguyễn Thị Châm

Tuyển khoáng k58

Tuyển khoáng k57



STT Tên đề tài/hợp đồng  Họ và tên chủ nhiệm

Thời gian 
bắt đầu/thời 
gian hoàn 

thành

Tên kết quả chuyển giao 
(máy móc/phần mềm/bản 

đồ/quy trình, …)

Tên đối tác nhận 
chuyển giao

Thời gian bàn 
giao kết quả Minh chứng photocopy kèm theo

năm 2012

-Biên bản ký kết thỏa thuận giữa hai 
bên
-Sản phẩm/hình ảnh
-Hướng dẫn sử dụng sản phẩm nếu có

1 ….

2

đến tháng 8/2017

Hà Nội, ngày ….. tháng …. . Năm 2017
TRƯỞNG KHOA

DANH MỤC MINH CHỨNG KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO TỪ CÁC ĐỀ TÀI/HỢP ĐỒNG NCKH - TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, 
DOANH NGHIỆP

KHOA:…………………………….

Ghi chú: Các Khoa thống kê theo năm: từ năm 2012 đến 8/2017


